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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị 

1 Khối lượng người điều khiển và ghế ms kg 

2 Khối lượng cabin mc kg 

3 Khối lượng thùng sơ mi- rơ moóc mff kg 

4 Khối lượng khung trước  mfr kg 

5 
Khoảng cách tâm cầu 1 và trọng tâm khung 

trước sơ mi- rơ moóc 
l1 m 

6 
Khoảng cách tâm cầu thứ 2 và trọng tâm khung 

trước sơ mi- rơ moóc 
l2 m 

7 
Khoảng cách tâm cầu thứ 3 và trọng tâm khung 

trước sơ mi- rơ moóc 
l3 m 

8 
Khoảng cách tâm cầu thứ 5 và trọng tâm thùng  

sơ mi- rơ moóc 
l4 m 

9 
Khoảng cách tâm cầu thứ 4 và trọng tâm thùng  

sơ mi- rơ moóc 
l5 m 

10 
Khoảng cách từ trọng tâm thùng sơ mi- rơ 

moóc và chốt kéo 
l6 m 

11 Độ cứng của hệ thống treo cầu 1 k1 N/m 

12 Độ cứng của hệ thống treo cầu 2 k2 N/m 

13 Độ cứng của hệ thống treo cầu 3 k3 N/m 

14 Độ cứng của hệ thống treo cầu 4 k4 N/m 

15 Độ cứng của hệ thống treo cầu 5 k5 N/m 

16 Độ cứng của lốp xe  1 kt1 N/m 

17 Độ cứng của lốp xe  2 kt2 N/m 

18 Độ cứng của lốp xe  3 kt3 N/m 
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19 Độ cứng của lốp xe  4 kt4 N/m 

20 Độ cứng của lốp xe  5 kt5 N/m 

21 Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo cầu 1 c1 N.s/m 

22 Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo cầu 2 c2 N.s/m 

23 Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo cầu 3 c3 N.s/m 

24 Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo cầu 4 c4 N.s/m 

25 Hệ số cản giảm chấn hệ thống treo cầu 5 c5 N.s/m 

26 Hệ số cản giảm chấn lốp cầu 1 ct1 N.s/m 

27 Hệ số cản giảm chấn lốp cầu 2 ct2 N.s/m 

28 Hệ số cản giảm chấn lốp cầu 3 ct3 N.s/m 

29 Hệ số cản giảm chấn lốp cầu 4 ct4 N.s/m 

30 Hệ số cản giảm chấn lốp cầu 5 ct5 N.s/m 

31 Độ cứng của chốt kéo kk N.s/m 

32 Hệ số cản giảm chấn  chốt kéo ck N.s/m 
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